
PHỤ LỤC 05: CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI
GIAI ĐOẠN 2021-2030

1. Cung cấp các văn bản sau:
- Quyết định ban hành kế hoạch triển khai Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030
- Văn bản phân công, phân cấp nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương.
- Các văn bản hướng dẫn thực hiện cụ thể từng dự án thành phần.
- Báo cáo định kỳ (năm) về tình hình triển khai chương trình tại địa phương.
2. Cung cấp các số liệu quyết toán hàng năm theo mẫu sau

STT Đơn vị
Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025

NSTW NSĐP NSTW NSĐP NSTW NSĐP NSTW NSĐP NSTW NSĐP

1 Vốn sự nghiệp xã Đăk Plô
760,448 1.866 116,90 3.587,9 231,988 3.551,5 151,4 

2 Vốn đầu tư XDCB
10.156 6.902 5.849 

3. Cung cấp thông tin về các dự án đầu tư thuộc Chương trình
Đơn vị tính: Trđồng

TT Chi tiết Dự án

Thông tin chi tiết về các dự án đầu tư

Đã thanh
tra, kiểm

toán

Ghi
chúChủ

đầu tư

Đại diện
chủ đầu

tư
Mã dự án

Quyết định đầu tư (lấy theo quyết định sau cùng)

Lũy kế số KHV
được giao (tất cả
các nguồn vốn)

Quyết định phê duyệt thiết
kế BVTC và dự

toán (**)

Giá trị vốn đầu tư thực
hiện

Số QĐ;
ngày, tháng,

năm

Phân loại
dự án

Tổng mức đầu tư

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó
vốn theo

NQ06/NQ-
CP ngày

21/01/2021
(*)

Chi phí
GPMB Tổng cộng

Trong đó chi
phí XD và thiết

bị

Lũy kế đến thời
điểm báo cáo

Dự
kiến
đến

31/12/2
5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (17) (18)
A KHỐI TỈNH
A.1 Ban QLDA ….
1 Dự án đầu tư xây dựng công trình

nhóm A
Dự án…
…

2 Dự án đầu tư xây dựng công trình
nhóm B
Dự án…
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3

Dự án đầu tư xây dựng công trình
nhóm C có Tổng mức đầu tư từ 10 tỷ đồng
trở lên
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Dự án…
A.2 Sở … (tiêu chí như mục A.1)
B KHỐI XÃ, PHƯỜNG

B.1 xã Đăk Plô
1 Dự án đầu tư xây dựng công trình

nhóm B
Dự án…

2
Dự án đầu tư xây dựng công trình
nhóm C có Tổng mức đầu tư từ 3 tỷ đồng
trở lên ( Không có)

Dự án…
B.2 Xã…(tiêu chí như mục B.2)

Ghi chú:
(*) Từ ngày 08/5/2025 là Nghị quyết 122/NQ-CP
(**) Quyết định phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật đối với công trình có yếu cầu thiết kế 1 bước; Thiết kế kỹ thuật đối với yêu cầu thiết kế 3 bước và chỉ
nhập giá trị tổng mức đầu tư (không kể GPMB) tại cột số (14)
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